
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

TT TÊN BV MÃBV CẤP CMKT
Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp

1
BỆNH VIỆN THUẬN MỸ ITO ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN 

THUẬN MỸ ITO ĐỒNG NAI
75266 Cấp Cơ bản Số F99, đường Võ Thị Sáu, Phường Trấn Biên 

2
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ ĐỒNG NAI THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN HOÀN 

MỸ ĐỒNG NAI
75263 Cấp Cơ bản Số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp

3 BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI-2 THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐỒNG NAI-2 75421 Cấp Cơ bản số 2 đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp

4
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA BIÊN HÒA THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA BIÊN HÒA
75279 Cấp Ban đầu số 122-124 đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp

5 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG KHỞI 75252 Cấp Ban đầu C4 - C5, đường Đồng Khởi, Khu phố 14, Phường Tam Hiệp

6
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG BÌNH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ LONG BÌNH
75250 Cấp Ban đầu số 85 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 31, Phường Long Bình

7 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀNG ANH ĐỨC 75187 Cấp Ban đầu Trung Đoàn 22 – Quân Đoàn 4, Khu phố 22, Phường Long Bình

8
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ AN THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA Y ĐỨC TRỊ AN
75259 Cấp Ban đầu Số 2392, Quốc lộ 1A, ấp Thanh Hóa, Phường Hố Nai 

9
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC SÀI GÒN THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC SÀI GÒN
75297 Cấp Ban đầu Số 2368, Ấp Thanh Hóa, Phường Hố Nai

10 BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK 75294 Cấp Cơ bản 1054 Quốc lộ 51, Phường Long Hưng

11 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DÂN Y 75254 Cấp Ban đầu Số 1/C2, Quốc lộ 51, Khu phố 5, Phường Long Hưng

12
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC MIỀN ĐÔNG THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC MIỀN ĐÔNG SÀI GÒN
75411 Cấp Ban đầu Đường Trần Phú, tổ 18, ấp Bến Cam, Phường Nhơn Trạch

13
CHI NHÁNH 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG 

KHỞI - PKĐK ÁI NGHĨA NHƠN TRẠCH
75270 Cấp Ban đầu Đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn Trạch

14
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂM BÌNH AN THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA TÂM BÌNH AN
75284 Cấp Ban đầu

Số 598-600, tổ 13, đường Hùng Vương, ấp Phước Hiệp, Phường 

Nhơn Trạch

15
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH SANG THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA THANH SANG
75309 Cấp Ban đầu Số 193, Tôn Đức Thắng, tổ 14, khu 12, Xã Bình An

16
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DUY KHANG - CHI NHÁNH LONG 

THÀNH
75278 Cấp Ban đầu Số A1-9, A1-10 khu chợ mới Long Thành, xã Long Thành

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KCB BHYT TẠM NGƯNG TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ
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TT TÊN BV MÃBV CẤP CMKT
Địa chỉ hoạt động 

theo chính quyền địa phương 2 cấp

17
CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA ĐỒNG 

KHỞI - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA LONG THÀNH
75260 Cấp Ban đầu Số 232 đường Lê Duẩn, Ấp 3, Xã An Phước

18 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÂN KHÁNH SÀI GÒN 75280 Cấp Ban đầu Số 254/5, ấp Dốc Mơ 3, Xã Thống Nhất

19
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN AN PHÚC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG 

KHÁM ĐA KHOA NGUYỄN AN PHÚC
75255 Cấp Ban đầu Số 613, đường Đồng Khởi, khu phố 8, Phường Tân Triều

20
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y ĐỨC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA Y ĐỨC 
75248 Cấp Ban đầu Số 93/81/2B, khu phố 8, Phường Tân Triều

21 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THIỆN NHÂN 75289 Cấp Ban đầu ĐT768, khu phố Phú Trạch, Phường Tân Triều

22 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN 70086 Cấp Ban đầu Số 159, Quốc lộ 13, Phường Minh Hưng

23
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC AN THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

PHÚC AN 
70083 Cấp Cơ bản Quốc lộ 13, khu phố Mỹ Hưng, Phường Chơn Thành

24 BỆNH VIỆN HOÀN MỸ BÌNH PHƯỚC 70079 Cấp Cơ bản Khu phố Tiến Hưng 3, Phường Bình Phước

25 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SÀI GÒN TAM PHƯỚC 75287 Cấp Ban đầu Số 15, Khu phố Long Đức 3, Phường Tam Phước
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